
Họ và tên lót Tên

I BẬC TIỂU HỌC                          MÔN TIN HỌC

01 Nguyễn Thị Diệu 08/08/1990 Kinh Đức Lân - Mộ Đức ĐH Công nghệ thông tin UBND huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01TI Không 
Chưa có chứng chỉ NVSP đảm 

bảo đúng quy định hiện hành

02 Phạm Thị Hồng Duyên 20-09-1991 Kinh
Hành Tín Đông - 

Nghĩa Hành
ĐH

Công nghệ thông tin
UBND huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01TI Không 

Chưa có chứng chỉ NVSP đảm 

bảo đúng quy định hiện hành

II

01 Trần Thị Ngọc Linh 06/02/2000 Kinh
Nông Sơn

Quảng Nam
ĐH Ngôn ngữ Anh UBND huyện Ba Tơ BT002 GV THCS hạng III 02AV Không 

Chưa có chứng chỉ NVSP đảm 

bảo đúng quy định hiện hành

BẬC THCS                          MÔN ANH VĂN

Lý do 

không đủ điều kiện tham 

gia dự tuyển vòng 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA XÉT TUYỂN GIÁO VIÊN HUYỆN BA TƠ NĂM 2024 (VÒNG 2)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3643/QĐ-UBND ngày 05/12/2024 của UBND huyện)

Danh sách này gồm có 03 thí sinh

Đối tượng 

ưu tiên

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chuyên ngành đào 

tạo

Đăng ký dự tuyển vào 

đơn vị

Mã vị trí 

việc làm
CDNN

Mã ngành 

dự tuyển

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BA TƠ

STT

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CỦA THÍ SINH

Họ và tên thí sinh Ngày, tháng, 

năm sinh 

(text)

Dân tộc
Hộ khẩu thường 

trú



A BẬC TIỂU HỌC

Họ và tên lót Tên

I

01 Trần Thúy Diệu 27/8/1999 Kinh Ba Động, Ba Tơ ĐH Giáo dục Tiểu học UBND  huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01THCB Không 

02 Nguyễn Hồ Duyên 10/8/2002 Kinh Thị trấn Ba Tơ ĐH Giáo dục Tiểu học UBND  huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01THCB Không 

03 Phạm Thị Công Phu 17/7/1996 Hrê Ba Thành, Ba Tơ ĐH Giáo dục Tiểu học UBND  huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01THCB DTTS

04 Phạm Thị Minh Thoa 01/01/2002 Hrê Ba Thành, Ba Tơ ĐH Giáo dục Tiểu học UBND  huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01THCB DTTS

05 Phạm Thị Y Nhi 27/02/2002 Hrê thị trấn Ba Tơ ĐH Giáo dục Tiểu học UBND  huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01THCB DTTS

06 Phạm Thị Sỹ 03/01/2002 Hrê Ba Vinh, Ba Tơ ĐH Giáo dục Tiểu học UBND  huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01THCB DTTS

07 Đinh Thị Thanh Huyền 29/08/1995 Hrê Sơn Tân - Sơn Tây ĐH Giáo dục Tiểu học UBND  huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01THCB DTTS

08 Phạm Thị Tuyền 15/11/1995 Hrê Thị trấn Ba Tơ ĐH Giáo dục Tiểu học UBND  huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01THCB DTTS

09 Phạm Mai Ánh Huyền 12/4/2002 Hrê Ba Thành, Ba Tơ ĐH Giáo dục Tiểu học UBND  huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01THCB DTTS

10 Phạm Văn Vinh 20/8/1996 Hrê Ba Điền, Ba Tơ ĐH Giáo dục Tiểu học UBND  huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01THCB
DTTS

HT NVCA

11 Phạm Văn Thề 24/3/1992 Hrê Thị trấn Ba Tơ ĐH Giáo dục Tiểu học UBND  huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01THCB DTTS

12 Phạm Thị Hoàng 13/3/1988 Hrê Thị trấn Ba Tơ ĐH Giáo dục Tiểu học UBND  huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01THCB DTTS

13 Phạm Thị Cốt 11/10/1993 Hrê  Ba Liên, Ba Tơ ĐH Giáo dục Tiểu học UBND  huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01THCB

DTTS

Con bệnh 

binh

14 Phạm Văn Tiên 12/6/1990 Hrê Thị trấn Ba Tơ ĐH Giáo dục Tiểu học UBND  huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01THCB DTTS

15 Trương Thị Tiết Trinh 15/10/2000 Kinh Ba Tô, Ba Tơ ĐH Giáo dục Tiểu học UBND  huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01THCB Không 

16 Phạm Thị Duyên 10/6/1996 Hrê Ba Dinh, Ba Tơ ĐH Giáo dục Tiểu học UBND  huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01THCB DTTS

17 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 28/7/1998 Kinh Kim Tân, IA PA, Gia Lai Ths Giáo dục Tiểu học UBND  huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01THCB Không 

18 Phạm Thị Hạnh 02/9/2002 Hrê Ba Dinh, Ba Tơ ĐH Giáo dục Tiểu học UBND  huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01THCB DTTS

19 Phạm Minh Ly 27/11/1993 Hrê Ba Dinh, Ba Tơ ĐH Giáo dục Tiểu học UBND  huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01THCB DTTS

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BA TƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT

THÔNG TIN THÍ SINH

                       DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA XÉT TUYỂN GIÁO VIÊN HUYỆN BA TƠ NĂM 2024 (VÒNG 2)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3643/QĐ-UBND ngày 05/12/2024 của UBND huyện)

Đối tượng 

ưu tiên

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CỦA THÍ SINH

Họ và tên thí sinh Ngày, tháng, 

năm sinh 

(text)

MÔN TIỂU HỌC CƠ BẢN: 39 thí sinh

Dân tộc
Mã vị trí 

việc làm
CDNN

Mã ngành 

dự tuyển
Hộ khẩu thường trú

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên ngành đào tạo
Đăng ký dự tuyển vào 

đơn vị



Họ và tên lót Tên

STT Đối tượng 

ưu tiên

Họ và tên thí sinh Ngày, tháng, 

năm sinh 

(text)

Dân tộc
Mã vị trí 

việc làm
CDNN

Mã ngành 

dự tuyển
Hộ khẩu thường trú

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên ngành đào tạo
Đăng ký dự tuyển vào 

đơn vị

20 Phạm Thị Hoa 21/7/1996 Hrê Ba Ngạc, Ba Tơ ĐH Giáo dục Tiểu học UBND  huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01THCB DTTS

21 Đinh Văn Đơn 13/12/1991 Hrê Ba Ngạc, Ba Tơ ĐH Giáo dục Tiểu học UBND  huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01THCB DTTS

22 Đinh Văn Ngâm 09/09/1992 Hrê Minh Long, Quảng Ngãi ĐH Giáo dục Tiểu học UBND  huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01THCB DTTS

23 Phạm Thị Y Lan 12/02/2001 Hrê Thị trấn Ba Tơ ĐH Giáo dục Tiểu học UBND  huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01THCB DTTS

24 Phạm Thị Tố Uyên 26/02/2002 Hrê Thị trấn Ba Tơ ĐH Giáo dục Tiểu học UBND  huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01THCB DTTS

25 Phạm Thị Ó 12/10/1989 Hrê Ba Tô, Ba Tơ ĐH Giáo dục Tiểu học UBND  huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01THCB DTTS

26 Đinh Thị Yến 25/9/2002 Hrê An Lão - Bình Định ĐH Giáo dục Tiểu học UBND  huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01THCB DTTS

27 Đinh Thị Minh An 15/9/2002 Hrê An Lão - Bình Định ĐH Giáo dục Tiểu học UBND  huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01THCB DTTS

28 Đinh Thị Nhung 18/01/2002 Hrê An Lão - Bình Định ĐH Giáo dục Tiểu học UBND  huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01THCB DTTS

29 Đinh văn Điệp 18/01/2002 Hrê An Lão - Bình Định ĐH Giáo dục Tiểu học UBND  huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01THCB DTTS

30 Phạm Thị Thảo 12/9/2002 Hrê Ba Vinh - Ba Tơ ĐH Giáo dục Tiểu học UBND  huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01THCB DTTS

31 Phạm Thị Nguyệt 28/9/2001 Hrê Thị trấn Ba Tơ ĐH Giáo dục Tiểu học UBND  huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01THCB DTTS

32 Phạm Văn Đức 01/6/2000 Hrê Ba  Tiêu, Ba Tơ ĐH Giáo dục Tiểu học UBND  huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01THCB DTTS

33 Phạm Thị Láy 31/5/2000 Hrê Ba Tô, Ba Tơ ĐH Giáo dục Tiểu học UBND  huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01THCB DTTS

34 Đinh Thị Hằng 08/5/1998 Hrê An Lão - Bình Định ĐH Giáo dục Tiểu học UBND  huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01THCB DTTS

35 Đinh Thị Tiên 11/11/2000 Hrê An Lão - Bình Định ĐH Giáo dục Tiểu học UBND  huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01THCB DTTS

36 Phạm Thị Khơi 14/6/1994 Hrê Thị trấn Ba Tơ ĐH Giáo dục Tiểu học UBND  huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01THCB DTTS

37 Trần Thị Trà My 02/02/1997 Kinh Ba  Dinh, Ba Tơ ĐH Giáo dục Tiểu học UBND  huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01THCB Không 

38 Phạm Thị Nga 07/4/1993 Hrê Ba Tô, Ba Tơ ĐH Giáo dục Tiểu học UBND  huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01THCB DTTS

39 Phạm Thị Thủy 08/5/2022 Hrê Ba Vinh, Ba Tơ ĐH Giáo dục Tiểu học UBND  huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01THCB DTTS

II MÔN TIẾNG ANH: 11 thí sinh

01 Nguyễn Nữ Hoa Trinh 18/01/1995 Kinh xã Phổ Phong - TX. Đức Phổ ĐH
Ngôn Ngữ Anh (có CC 

NVSP)
UBND huyện Ba Tơ BT001 GV THCS hạng III 01AV Không 

02 Trần Thị Hoàn Vi 07/6/2000 Kinh Hoài Nhơn, Bình Định ĐH Sư phạm Tiếng Anh UBND huyện Ba Tơ BT001 GV THCS hạng III 01AV Không 

03 Đoàn Thị Kim Huế 10/01/2000 Kinh Đức Minh. Mộ Đức ĐH
Ngôn Ngữ Anh 

(có CC NVSP)
UBND huyện Ba Tơ BT001 GV THCS hạng III 01AV Không 

04 Vương Thị Lê Xa 22/01/1999 Kinh TT Chợ Chùa, Nghĩa Hành ĐH Sư phạm Tiếng Anh UBND huyện Ba Tơ BT001 GV THCS hạng III 01AV Không 

05 Nguyễn Thị Thanh Hằng 09/03/2001 Kinh Phổ Quang, Đức Phổ ĐH Sư phạm Tiếng Anh UBND huyện Ba Tơ BT001 GV THCS hạng III 01AV Không 

06 Lê Thị Kim Chi 24/10/1999 Kinh Đức Phong, Mộ Đức ĐH Sư phạm Tiếng Anh UBND huyện Ba Tơ BT001 GV THCS hạng III 01AV Không 

07 Võ Thị Thu Tính 28/4/1995 Kinh Bình Sơn - Quảng Ngãi ĐH Sư phạm Tiếng Anh UBND huyện Ba Tơ BT001 GV THCS hạng III 01AV Không 

08 Phùng Thị Qúy Lộc 16/12/1994 Kinh Hoài Nhơn, Bình Định ĐH Sư phạm Tiếng Anh UBND huyện Ba Tơ BT001 GV THCS hạng III 01AV Không 

09 Trương Thị Bích Ngọc 07/04/1997 Kinh Tịnh Sơn, Sơn Tịnh ĐH Sư phạm Tiếng Anh UBND huyện Ba Tơ BT001 GV THCS hạng III 01AV Không 



Họ và tên lót Tên

STT Đối tượng 

ưu tiên

Họ và tên thí sinh Ngày, tháng, 

năm sinh 

(text)

Dân tộc
Mã vị trí 

việc làm
CDNN

Mã ngành 

dự tuyển
Hộ khẩu thường trú

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên ngành đào tạo
Đăng ký dự tuyển vào 

đơn vị

10 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 30/3/1992 Kinh Hành Thuận - Nghĩa Hành ĐH Sư phạm Tiếng Anh UBND huyện Ba Tơ BT001 GV THCS hạng III 01AV Không 

11 Bùi Thị Thương 02/9/1999 Kinh Thị trấn Mộ Đức - Mộ Đức ĐH
Ngôn Ngữ Anh 

(có CC NVSP)
UBND huyện Ba Tơ BT001 GV THCS hạng III 01AV Không 

III MÔN TIN HỌC: 09 thí sinh

01 Nguyễn Quang Anh 14/7/1985 Kinh Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi ĐH Sư phạm Tin UBND huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01TI Không 

02 Huỳnh Ngọc Anh 10/5/1989 Kinh Tịnh Sơn, Sơn Tịnh ĐH Sư phạm Tin UBND huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01TI Không 

03 Phạm Ánh Dương 04/01/1998 Kinh Hành Tín Đông, Nghĩa Hành ĐH Sư phạm Tin UBND huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01TI DTTS

04 Trần Tuấn Vũ 08/12/1990 Kinh Bình Trung, Bình Sơn ĐH
Công nghệ thông tin

(có NVSP)
UBND huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01TI Không 

05 Trần Quốc Việt 16-04-1990 Kinh Nghĩa Lộ - TP. Quảng Ngãi ĐH
Công nghệ thông tin

(có NVSP)
UBND huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01TI Không 

06 Nguyễn Thùy Trâm 10-03-1993 Kinh Phổ Ninh - Đức Phổ ĐH Sư phạm Tin UBND huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01TI Không 

07 Nguyễn Thị Thu Hiền 06-02-1995 Kinh Nghĩa Mỹ - Tư Nghĩa ĐH Sư phạm Tin học UBND huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01TI Không 

08 Lê Quang Liên 28-09-1986 Kinh Phổ Minh - Đức Phổ ĐH
Công nghệ thông tin

(có NVSP)
UBND huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01TI Không 

09 Trần Thị Cẩm Vi 27-10-1994 Kinh Hành Dũng - Nghĩa Hành ĐH Sư phạm Tin học UBND huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01TI Không 

IV MÔN MỸ THUẬT: 01 thí sinh

01 Phạm Thị Tí 20/7/1994 Hrê Ba Cung, Ba Tơ ĐH Sư phạm Mỹ thuật UBND huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01MT DTTS

V MÔN ÂM NHẠC: 02 thí sinh

01 Nguyễn Thanh Tặng 08/5/1995 Kinh Ba Điền - Ba Tơ ĐH Sư phạm Âm nhạc UBND huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01AN Không

02 Hồ Thị Ka Ni 11/7/2002 Co Trà Thủy - Trà Bồng ĐH Sư phạm Âm nhạc UBND huyện Ba Tơ BT001 GV Tiểu học hạng III 01AN DTTS

*

B

Họ và tên lót Tên

I

01 Lê Thị Hoàng Duyên 17/8/2000 Kinh Hành Đức- Nghĩa Hành ĐH
Ngôn ngữ Anh

Có chứng chỉ NVSP
UBND huyện Ba Tơ BT002 GV THCS hạng III 02AV Không 

02 Bùi Thanh Tâm 10/10/1995 Kinh Nghĩa Hiệp - Tư Nghĩa ĐH Sư phạm Tiếng Anh UBND huyện Ba Tơ BT002 GV THCS hạng III 02AV Không 

03 Lê Thị Trường Vy 09/07/2002 Kinh Ba Động - Ba Tơ ĐH Sư phạm Tiếng Anh UBND huyện Ba Tơ BT002 GV THCS hạng III 02AV Không 

04 Lê Thị Hoàng Yến 20/3/1986 Kinh Đức Hiệp - Mộ Đức ĐH Sư phạm Tiếng Anh UBND huyện Ba Tơ BT002 GV THCS hạng III 02AV Không 

BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ

MÔN ANH VĂN: 10 thí sinh 

Bậc Tiểu học có tổng cộng 62 thí sinh

Hộ khẩu thường trú

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên ngành đào tạo
Đăng ký dự tuyển vào 

đơn vị

Mã vị trí 

việc làm
CDNN

STT

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CỦA THÍ SINH

Họ và tên thí sinh
Ngày, tháng, 

năm sinh 

(text)

Dân tộc
Mã ngành 

dự tuyển

Đối tượng 

ưu tiên



Họ và tên lót Tên

STT Đối tượng 

ưu tiên

Họ và tên thí sinh Ngày, tháng, 

năm sinh 

(text)

Dân tộc
Mã vị trí 

việc làm
CDNN

Mã ngành 

dự tuyển
Hộ khẩu thường trú

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên ngành đào tạo
Đăng ký dự tuyển vào 

đơn vị

05 Thới Thị Kim Thương 12/12/1999 Kinh Bình Sơn, Quảng Ngãi ĐH
Ngôn ngữ Anh

Có chứng chỉ NVSP
UBND huyện Ba Tơ BT002 GV THCS hạng III 02AV Không 

06 Lê Thanh Thúy Quỳnh 16/6/2001 Kinh Chánh Lộ - Quảng Ngãi ĐH Sư phạm Tiếng Anh UBND huyện Ba Tơ BT002 GV THCS hạng III 02AV Không 

07 Lê Thị Ngọc Quyền 25/11/2002 Kinh
Tam Quan Bắc, thị xã Hoài 

Nhơn
ĐH Sư phạm Tiếng Anh UBND huyện Ba Tơ BT002 GV THCS hạng III 02AV Không 

08 Bùi Lê Vy 22/12/1996 Kinh Thị xã Đức Phổ ĐH Sư phạm Tiếng Anh UBND huyện Ba Tơ BT002 GV THCS hạng III 02AV Không 

09 Lê Nguyễn Vĩnh Thái 25/5/1991 Kinh Đức Lợi - Mộ Đức ĐH Sư phạm Tiếng Anh UBND huyện Ba Tơ BT002 GV THCS hạng III 02AV Không 

10 Lâm Thị Kiều Hân 20/3/1998 Kinh Nghĩa Hiệp, Tư Nghĩa ĐH Sư phạm Tiếng Anh UBND huyện Ba Tơ BT002 GV THCS hạng III 02AV Không 

II MÔN HÓA HỌC: 04 thí sinh

01 Võ Thị Kiều Vi 04/9/1996 Kinh Đam Rông - Lâm Đồng ĐH SP Hóa học UBND huyện Ba Tơ BT002 GV  THCS hạng III 02HO Không 

02 Bùi Thị Thu Hiền 05/6/1999 Kinh Đức Lợi - Mộ Đức ĐH SP Hóa học UBND huyện Ba Tơ BT002 GV  THCS hạng III 02HO Không 

03 Lê Thị Huyền Trâm 31/12/1999 Kinh Đông Hòa - Phú Yên ĐH SP Hóa học UBND huyện Ba Tơ BT002 GV  THCS hạng III 02HO Không 

04 Võ Thị Hồng Nhung 10/12/1997 Kinh Bình Dương - Bình Sơn ĐH SP Hóa học UBND huyện Ba Tơ BT002 GV  THCS hạng III 02HO Không 

III MÔN TOÁN HỌC: 03 thí sinh

01 Nguyễn Thị Thảo Tiên 01/01/2002 Kinh Đức Chánh - Mộ Đức ĐH Sư phạm Toán UBND huyện Ba Tơ BT002 GV THCS hạng III 02TO Không

02 Huỳnh Thị Minh Anh 21/02/1998 Kinh Phổ Hòa - Đức Phổ ĐH Sư phạm Toán UBND huyện Ba Tơ BT002 GV THCS hạng III 02TO Không

03 Đỗ Thị Mỹ Lệ 30/6/1987 Kinh Tịnh Ấn Tây, TP Qngãi ĐH Sư phạm Toán UBND huyện Ba Tơ BT002 GV THCS hạng III 02TO Không

IV MÔN VẬT LÝ: 17 thí sinh

01 Trần Thị Diễm Huyên 04/04/2002 Kinh Hành Đức - Nghĩa Hành ĐH Sư phạm Vật Lý UBND huyện Ba Tơ BT002 GVTHCS hạng II 02VL Không

02 Đặng Thị Mỹ Lịch 20/8/1997 Kinh Hành Đức - Nghĩa Hành ĐH Sư phạm Vật Lý UBND huyện Ba Tơ BT002 GVTHCS hạng II 02VL Không

03 Phạm Thị Lệ 10/8/2002 DTTS Ba Thành - Ba Tơ ĐH Sư phạm Vật Lý UBND huyện Ba Tơ BT002 GVTHCS hạng II 02VL DTTS

04 Nguyễn Tiến Hạnh 02/9/1989 Kinh Bình Chánh - Bình Sơn ĐH Sư phạm Vật Lý UBND huyện Ba Tơ BT002 GVTHCS hạng II 02VL Không

05 Lê Thị Hồng Hạnh 29/10/1995 Kinh Nghĩa Lộ- TP Qngãi ĐH Sư phạm Vật Lý UBND huyện Ba Tơ BT002 GVTHCS hạng II 02VL Không

06 Nguyễn Thị Thảo 09/12/2002 Kinh Nghĩa Trung - Tư Nghĩa ĐH Sư phạm  Vật Lý UBND huyện Ba Tơ BT002 GVTHCS hạng II 02VL Không

07 Nguyễn Thị Tú Nhi 08/3/1994 Kinh Ba Vì,  Ba Tơ ĐH Sư phạm  Vật Lý UBND huyện Ba Tơ BT002 GVTHCS hạng II 02VL Không

08 Phạm Duy Quang 20/8/1998 Kinh Đức Lân, Mộ Đức ĐH Sư phạm  Vật Lý UBND huyện Ba Tơ BT002 GVTHCS hạng II 02VL Không

09 Nguyễn Trọng Nhơn 25/12/1997 Kinh Long Hiệp, Minh Long ĐH Sư phạm  Vật Lý UBND huyện Ba Tơ BT002 GVTHCS hạng II 02VL Không

10 Phạm Thị Thùy Trang 09/09/1997 Kinh Tịnh Hà - Sơn Tịnh ĐH Sư phạm  Vật Lý UBND huyện Ba Tơ BT002 GVTHCS hạng II 02VL Không

11 Phạm Thị Thu Thảo 15/4/1995 Kinh Tịnh Khê - TP Qngãi ĐH Sư phạm  Vật Lý UBND huyện Ba Tơ BT002 GVTHCS hạng II 02VL Không

12 Nguyễn Thị Tư 24/11/1993 Kinh Đức Hiệp - Mộ Đức ĐH Sư phạm  Vật Lý UBND huyện Ba Tơ BT002 GVTHCS hạng II 02VL Không

13 Lê Thị  Thảo 08/11/1998 Kinh Hành Thuận - Nghĩa Hành ĐH Sư phạm  Vật Lý UBND huyện Ba Tơ BT002 GVTHCS hạng II 02VL Không

14 Huỳnh Lâm Xuân Hoanh 16/5/1998 Kinh Hành Nhân - Nghĩa Hành ĐH Sư phạm  Vật Lý UBND huyện Ba Tơ BT002 GVTHCS hạng II 02VL Không

15 Bùi Thị Thùy 14/5/1996 Kinh Bình Sơn - Quảng Ngãi ĐH Sư phạm Vật Lý UBND huyện Ba Tơ BT002 GVTHCS hạng II 02VL Không

16 Nguyễn Tây Lâm 27/4/1998 Kinh Trà Bình - Trà Bồng ĐH Sư phạm Vật Lý UBND huyện Ba Tơ BT002 GVTHCS hạng II 02VL Không

17 Phạm Thị Thu Trang 20/4/1997 Kinh Hành Phước - Nghĩa Hành ĐH Sư phạm Vật Lý UBND huyện Ba Tơ BT002 GVTHCS hạng II 02VL Không

V MÔN NGỮ VĂN: 05 thí sinh

01 Vũ Thị Tường Vi 04/5/1996 Kinh Thị Trấn Ba Tơ, Ba Tơ ĐH Văn học (có CC NVSP) UBND huyện Ba Tơ BT002 GV THCS hạng III 02NV Không
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02 Trần Thị Hồng Hậu 06/02/2002 Kinh Thị Trấn Ba Tơ, Ba Tơ ĐH Sư phạm Ngữ Văn UBND huyện Ba Tơ BT002 GVTHCS hạng III 02NV Không

03 Phạm Thị Lệ Tiên 26/10/2002 Hrê Ba Dinh - Ba Tơ ĐH Sư phạm Ngữ Văn UBND huyện Ba Tơ BT002 GVTHCS hạng III 02NV DTTS

04 Phạm Thị Xá 25/10/1991 Hrê Ba Vì - Ba Tơ ĐH Sư phạm Ngữ Văn UBND huyện Ba Tơ BT002 GVTHCS hạng III 02NV DTTS

05 Nguyễn Ngọc Ninh 27/01/1999 Kinh Thị Trấn Ba Tơ ĐH Sư phạm Ngữ Văn UBND huyện Ba Tơ BT002 GVTHCS hạng III 02NV Không

VI MÔN SINH HỌC: 03 thí sinh

01 Thới Thị Thịnh 14/4/1996 Kinh Bình Sơn ĐH Sư phạm Sinh học UBND huyện Ba Tơ BT002 GV THCS hạng III 02SI Không

02 Lương Hữu Huynh 28/10/1985 Kinh Hành Trung - Nghĩa Hành ĐH Sư phạm Sinh học UBND huyện Ba Tơ BT002 GV THCS hạng III 02SI Không

03 Nguyễn Thị Như Ái 11/11/1994 Kinh Thị trấn Ba Tơ ĐH Sư phạm Sinh học UBND huyện Ba Tơ BT002 GV THCS hạng III 02SI Không

VII MÔN ĐỊA LÝ: 01 thí sinh

01 Phạm Thị Hới 20/7/1998 Hrê Ba Cung - Ba Tơ ĐH Sư phạm Địa Lý UBND huyện Ba Tơ BT002 GV THCS hạng III 02ĐL DTTS

VIII MÔN LỊCH SỬ: 02 thí sinh

01 Phạm Văn Hoàng 20/4/1996 Hrê Thị trấn Ba Tơ ĐH Sư phạm Lịch sử UBND huyện Ba Tơ BT002 GV THCS hạng III 02LS DTTS

02 Nguyễn Song An 01/4/1999 Kinh Đông Giang - Quảng Nam ĐH Sư phạm Lịch sử UBND huyện Ba Tơ BT002 GV THCS hạng III 02LS Không

* Bậc THCS có tổng cộng 45 thí sinh 
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